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1. Mở đầu

NSLĐ luôn là chủ đề thu hút được sự chú ý của các nhà kinh 
tế học, các nhà hoạch định chính sách vì vai trò của nó đối với nền 
kinh tế của một đất nước. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của 
KH&CN, xu hướng toàn cầu hóa, NSLĐ là một trong những vấn 
đề luôn được quan tâm, cần được xem xét kỹ lưỡng vì ảnh hưởng 
của nó đối với sự sống còn của doanh nghiệp. Bởi lẽ, NSLĐ càng 
cao đem lại cho doanh nghiệp càng nhiều lợi ích về mặt kinh tế, 
giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đáng kể và các vấn đề liên 
quan khác. Ngược lại, nếu NSLĐ thấp, doanh nghiệp sẽ phải đối 
mặt với vô vàn vấn đề, thậm chí có nguy cơ đóng cửa. Vì vậy, việc 
xác định các nhân tố ảnh hưởng đến NSLĐ đối với các chủ doanh 
nghiệp là vô cùng cần thiết. 

Trong nhiều năm qua, dệt may luôn là một trong những ngành 
xuất khẩu chủ lực, đồng thời cũng là ngành sử dụng lao động chính 
thức nhiều nhất tại Việt Nam, chiếm hơn 20% lao động trong khu 
vực công nghiệp và gần 5% tổng lực lượng lao động toàn quốc, 
cung cấp việc làm cho gần 2,5 triệu lao động [1]. Trong bối cảnh 
nền kinh tế thế giới gặp khó khăn dẫn đến việc nhiều thị trường 
nhập khẩu lớn của Việt Nam đang phải đối mặt với các thách thức 
đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp nước ta, trong đó có ngành dệt may. Theo Hiệp hội Dệt may 
Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 3 tháng đầu năm 
2023 ước đạt 8,701 tỷ USD, giảm 18,63% so với cùng kỳ năm 2022 
[2]. Ngành dệt may Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn khi chi phí đầu 
vào tăng cao, ách tắc giải ngân vốn và thiếu vắng các biện pháp 
hỗ trợ doanh nghiệp… đang khiến cho ngành khó có thể đạt được 
hiệu quả. Để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, các DNDM 

phải tối ưu hóa sản xuất, tập trung nâng cao NSLĐ và chất lượng 
sản phẩm. Tuy nhiên, NSLĐ của Việt Nam nói chung và NSLĐ tại 
các DNDM ở Việt Nam nói riêng còn nhiều khoảng cách so với các 
nước trong khu vực và trên thế giới. Thực tế cho thấy, NSLĐ tại các 
DNDM ở Việt Nam chịu tác động bởi nhiều yếu tố như: CSNL, các 
thỏa thuận về tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác, việc áp dụng 
KH&CN vào sản xuất… Chính vì thế, nghiên cứu các yếu tố ảnh 
hưởng đến NSLĐ tại các DNDM có vai trò quan trọng để giúp các 
doanh nghiệp đưa ra những biện pháp thích ứng tăng NSLĐ, qua đó 
nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Tổng quan nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

2.1. Năng suất lao động

NSLĐ được đo lường bằng lượng sản phẩm hàng hóa và dịch 
vụ cuối cùng được tạo ra trên một đơn vị lao động tham gia vào 
hoạt động sản xuất [3]. Tại Việt Nam, theo hệ thống chỉ tiêu thống 
kê quốc gia, NSLĐ xã hội là chỉ tiêu phản ánh hiệu suất làm việc 
của lao động, được đo bằng GDP tính bình quân một lao động 
trong thời kỳ tham chiếu, thường là một năm. NSLĐ động thường 
được phân bổ theo ngành kinh tế và loại hình kinh tế. F.P. Bassily 
(1971) [4] cho biết, NSLĐ có vai trò quan trọng trong tăng trưởng 
kinh tế và các nhà kinh tế cũng khuyên các quốc gia kém phát triển 
nên tập trung vào việc cải thiện chất lượng lực lượng lao động. 
Nghiên cứu về tác động của NSLĐ đối với hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp, Š. Bojnec và cs (2020) [5] đã chỉ ra mối quan hệ 
tích cực giữa hiệu quả hoạt động, cải thiện NSLĐ với tính bền vững 
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đó khuyến khích các doanh 
nghiệp tập trung vào quá trình quốc tế hóa và mạng lưới doanh 
nghiệp để phát triển bền vững. 
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Về thực trạng năng suất của NLĐ ở Việt Nam cũng đã có 
nhiều nghiên cứu phân tích, tính toán mức năng suất, sự biến 
động của NSLĐ... A. Heshmati và cs (2018) [6] đã phân tích tình 
hình năng suất của NLĐ trong nước, đặc biệt chú trọng vào lĩnh 
vực sản xuất và dịch vụ. Các tác giả cho rằng, NSLĐ phản ánh khả 
năng của một tổ chức trong việc tạo ra thu nhập hoặc giá trị gia 
tăng của tổ chức đó. C.H. Long (2020) [7] trong phân tích biến 
động NSLĐ ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam đã chỉ ra vai 
trò của năng suất đối với cấp độ ngành kinh tế và doanh nghiệp, 
sự ảnh hưởng của nó đến tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành cũng 
như sự biến động năng suất của các doanh nghiệp thuộc ngành 
công nghiệp thực phẩm. Nghiên cứu của N.D. Vinh và cs (2020) 
[8] nhận định về tầm quan trọng của NSLĐ đối với tăng trưởng 
kinh tế và năng lực cạnh tranh. NSLĐ quyết định đến sự thịnh 

vượng, góp phần gia tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh của sản 
phẩm, cải thiện mức sống của dân cư và gia tăng sức mua của xã 
hội. Từ đó, tác giả đưa ra những đề xuất nhằm tăng NSLĐ. 

Như vậy, qua tổng quan các công trình nghiên cứu về NSLĐ có 
thể thấy, các nghiên cứu mới chỉ chú trọng đến NSLĐ và nâng cao 
NSLĐ trong phạm vi quốc gia, ngành kinh tế. Các nghiên cứu về 
NSLĐ trong phạm vi doanh nghiệp còn hạn chế. Nghiên cứu này 
tập trung phân tích NSLĐ trong phạm vi doanh nghiệp, cụ thể là 
tại các DNDM ở Việt Nam.

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ

A. Heshmati và cs (2018) [6] đã tiến hành nghiên cứu về NSLĐ 
của ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ ở Đông Phi cho thấy, 
tiền lương và vốn tác động tích cực và đáng kể đến năng suất của 
NLĐ. N.M. Ha và cs (2011) [9] sử dụng 312 mẫu nghiên cứu có 
sẵn và phương pháp hồi quy đa biến để xác định nhân tố tác động 
đến năng suất của công nhân may ở Việt Nam tính bình quân theo 
tháng là: số lượng mã hàng, số lượng công đoạn phải may, số tiền 
thưởng, số ngày làm việc, số giờ tăng ca, số tháng làm việc tại công 
ty, số loại máy may biết sử dụng, số ngày cần thiết để quen tay, số 
tháng kinh nghiệm, kỹ năng tự chỉnh máy, thời gian đợi thợ máy 
chỉnh máy và áp lực chi tiêu cho người thân trong gia đình. Bằng 
phương pháp thống kê mô tả và hồi quy dữ liệu chéo, nghiên cứu 
của N.T. Hoai (2015) [10] đã làm sáng tỏ mối tương quan giữa tiền 
lương và NSLĐ tại doanh nghiệp. Tác giả cũng đã đưa ra kết luận 
sự thỏa mãn của nhân viên về tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến 
NSLĐ của họ.

T.T.T. Huong (2021) [11] nghiên cứu tổng quan 6 nhóm nhân tố 
tác động tới NSLĐ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: chất 
lượng lao động; tiền lương; vốn đầu tư; KH&CN; đổi mới, nghiên 
cứu, triển khai công nghệ thông tin và truyền thông; thể chế chính 
sách. Nghiên cứu của P.T.B. Ngoc và cs (2017) [12] cho thấy, chi 
phí trả cho lao động là yếu tố quyết định đến năng suất của NLĐ. 
Z. Darvas (2012) [13] cũng cho rằng, năng suất của NLĐ suy giảm 
ở những khu vực có mức lương thấp.

Các nghiên cứu của R.D. Banker và cs (2002) [14], N.H.T. 
Trang (2018) [15], P.M. Lan và cs (2018) [16] cho rằng, công nghệ 
đóng vai trò quan trọng và quyết định dẫn đến sự biến động năng 
suất và NSLĐ đã tăng đáng kể sau khi doanh nghiệp áp dụng công 
nghệ vào sản xuất.

A. Enshassi và cs (2007) [17] đã tiến hành phân chia 45 yếu tố 
thành 10 nhóm có ảnh hưởng đến NSLĐ trong các dự án xây dựng 
ở dải Gaza là: yếu tố con người, yếu tố quản lý, an toàn, yếu tố bên 
ngoài, chất lượng, nguyên vật liệu, sự giám sát, dự án, thời gian và 
động lực. Nghiên cứu chỉ ra rằng, các yếu tố chính ảnh hưởng tiêu 
cực đến NSLĐ là: thiếu nguyên liệu, thiếu kinh nghiệm lao động, 
thiếu giám sát lao động, hiểu nhầm giữa lao động và giám đốc, 
thay đổi đặc điểm kỹ thuật trong quá trình thực hiện. 

Nghiên cứu của B. Claudiu và cs (2019) [18] về ảnh hưởng 
của các CSNL đến hiệu quả hoạt động của 203 doanh nghiệp hoạt 
động ở khu vực phía Tây của Romania trong giai đoạn 2010-2016 
cho thấy tác động tích cực của CSNL đến hiệu quả hoạt động của 
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doanh nghiệp, vì nó làm tăng hiệu quả nguồn nhân lực và quy trình 
sản xuất. Cùng chung nhận định đó, P. Boselie và cs (2001) [19] 
cũng cho rằng, CSNL có liên quan đặc biệt đến hiệu quả của tổ 
chức, năng suất của NLĐ.

Bằng cách sử dụng phương pháp thống kê mô tả và hàm sản 
xuất Cobb-Douglas trong nghiên cứu vai trò của vốn nhân lực đối 
với NSLĐ trong ngành công nghệ thực phẩm của Iran, A. Afrooz 
và cs (2010) [20] cho rằng, trình độ của NLĐ và mức độ lành nghề 
của họ có ảnh hưởng đáng kể đến NSLĐ. Cùng chung nhận định 
đó, kết quả nghiên cứu định lượng của A.S. Taiwo (2010) [21] về 
ảnh hưởng của môi trường làm việc đến NSLĐ trong ngành dầu 
khí ở Nigeria cho thấy số tháng làm việc tại doanh nghiệp của công 
nhân sẽ đồng biến với NSLĐ, nghĩa là khi người công nhân có 
thâm niên làm việc lâu năm tại doanh nghiệp thì sẽ quen với cách 
tổ chức, quy định quản lý kỹ thuật. Điều này sẽ rất có lợi cho NLĐ 
nếu so sánh năng suất của một công nhân mới vào và một công 
nhân đã làm nhiều năm thì người làm thâm niên nhiều năm sẽ có 
điều kiện nâng cao năng suất hơn [17]. Thâm niên càng lâu đồng 
nghĩa với mức tăng năng suất của doanh nghiệp càng cao.

Theo P.A. Hancock và cs (2001) [22], áp lực công việc được 
xem như là cách để tạo động lực. Tuy nhiên, nếu áp lực công việc 
quá nhiều với tần suất dày đặc sẽ gây ra những tác động tiêu cực 
đến sức khỏe tinh thần của NLĐ, làm giảm NSLĐ của nhân viên, 
tăng tỷ lệ vắng mặt hoặc gây ra tình trạng quá sức khi làm việc. 
Nghiên cứu của G. Halkos và cs (2010) [23] cũng cho rằng, căng 
thẳng tăng lên dẫn đến giảm năng suất và tăng sự hài lòng dẫn đến 
tăng NSLĐ. S. Johnson và cs (2005) [24] khẳng định, sức khỏe 
tâm lý và sự căng thẳng tại nơi làm việc ảnh hưởng lớn nhất đến 
năng suất của nhân viên. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng, áp lực công 
việc càng lớn thì NSLĐ càng thấp. 

T.T.K. Loan và cs (2009) [25] đã tiến hành đo lường mức độ ảnh 
hưởng của yếu tố quản lý đến năng suất của DNDM gồm 5 yếu 
tố là: cam kết của quản lý cấp cao; hướng đến khách hàng; quản 
lý sản xuất; quản trị nhân lực; mối quan hệ trong doanh nghiệp. 
C.H. Long (2020) [26] sử dụng mô hình lý thuyết của Mukherjee 
và Singh phân chia các nhân tố ảnh hưởng đến NSLĐ ngành công 
nghệ thực phẩm ở Việt Nam thành 2 nhóm: yếu tố bên trong và yếu 
tố bên ngoài doanh nghiệp. Trong đó, nhóm các yếu tố bên ngoài 
bao gồm: tỷ lệ tập trung lao động, công khai minh bạch, trách 
nhiệm giải trình, thủ tục hành chính công, chi phí thời gian, chi phí 
không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động; 
nhóm các yếu tố bên trong gồm: xuất khẩu, cường độ vốn, cường 
độ đầu vào trung gian, giờ công lao động, thu nhập lao động, trình 
độ lao động, thiết bị công nghệ, nhập khẩu.

Tóm lại, tuy đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài 
nước về NSLĐ với đa dạng cách tiếp cận nhưng nghiên cứu về các 
nhân tố ảnh hưởng đến NSLĐ chưa nhất quán, còn rời rạc và thiếu 
tính hệ thống. Các nghiên cứu chưa phân tích sâu về ảnh hưởng 
của các nhân tố đến NSLĐ trong phạm vi doanh nghiệp nên còn 
thiếu tính thực tiễn để các doanh nghiệp sản xuất tham khảo và có 
các biện pháp tăng năng suất phù hợp cũng như hoạch định chiến 
lược kinh doanh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

2.3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu

Từ tổng quan nghiên cứu, các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ 
được tổng hợp ở hình 1. Trong đó, các tác giả phát hiện và đề xuất 
5 yếu tố tác động đến NSLĐ bao gồm: chi phí lao động; CSNL; 
thâm niên làm việc; áp lực trong công việc; KH&CN. 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ trong 
doanh nghiệp. Nguồn: Các tác giả tổng hợp và đề xuất.

Mô hình nghiên cứu được cụ thể hóa qua 5 giả thuyết nghiên 
cứu sau:

- Chi phí lao động, bao gồm tiền lương và phúc lợi sẽ thu hút 
và giữ chân nhân lực [10, 27]. Đồng thời đó là phương tiện để kích 
thích NLĐ làm việc hăng say, tích cực và đảm bảo duy trì NSLĐ. 
Nghiên cứu của Z. Darvaz (2012) [13] cũng cho thấy, NSLĐ bị suy 
giảm ở những doanh nghiệp có mức đãi ngộ thấp. Vì vậy, nghiên 
cứu đề xuất giả thuyết H1: Chi phí lao động có ảnh hưởng thuận 
chiều đến NSLĐ.

- Tác giả P. Boselie và cs (2001) [19], B. Claudiu và cs (2019) 
[18] cho thấy, tác động tích cực của CSNL đến hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp vì nó làm tăng NSLĐ. Do đó, nghiên cứu đề 
xuất giả thuyết H2: CSNL trong doanh nghiệp có ảnh hưởng thuận 
chiều đến NSLĐ.

- Công nghệ đóng vai trò quan trọng và quyết định đến sự biến 
động của NSLĐ [14-16]. Những NLĐ có khả năng thích ứng với 
công nghệ tiên tiến mang lại hiệu quả làm việc gấp nhiều lần so 
với những NLĐ khác. Do đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H3: 
KH&CN có ảnh hưởng thuận chiều đến NSLĐ.

- Thâm niên có tác động tích cực đến NSLĐ, những NLĐ có 
thâm niên cao hơn sẽ tạo ra mức năng suất cao hơn [17, 20, 21]. 
Dựa trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H4: Thâm niên 
làm việc có ảnh hưởng thuận chiều đến NSLĐ.

- Những căng thẳng, áp lực tại nơi làm việc tăng dẫn đến NSLĐ 
giảm và tăng sự hài lòng dẫn đến tăng năng suất [22-24]. Vì vậy, 
nghiên cứu đề xuất giả thuyết H5: Áp lực trong công việc có ảnh 
hưởng ngược chiều đến NSLĐ.

Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến NSLĐ có 
5 biến độc lập là: (i) chi phí lao động, (ii) CSNL, (iii) thâm niên 
làm việc, (iv) áp lực trong công việc, (v) KH&CN và 1 biến phụ 
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thuộc là NSLĐ. Thang đo các biến được kế thừa từ nghiên cứu 
của các tác giả trong và ngoài nước (bảng 1), đồng thời được phát 
triển, hoàn thiện để phù hợp với các DNDM thông qua phỏng vấn 
chuyên gia trong lĩnh vực lao động. Trong đó thang đo về: chi phí 
lao động (CP) gồm 4 thang đo; CSNL (CS) gồm 3 thang đo; thâm 
niên làm việc (TN) gồm 3 thang đo; áp lực trong công việc (AL) 
gồm 5 thang đo; KH&CN gồm 3 thang đo; NSLĐ gồm 4 thang đo.
Bảng 1. Tổng hợp nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ 
trong doanh nghiệp.

TT Các yếu tố Nghiên cứu tham khảo

1 Chi phí lao động [6, 10-13, 27, 28]

2 CSNL [18, 19, 25]

3 KH&CN [11, 14-16]

4 Thâm niên làm việc [9, 17, 20, 21]

5 Áp lực trong công việc [22-24]

Nguồn: Các tác giả tổng hợp.

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 bước định tính và định 
lượng với 2 nhóm đối tượng khảo sát. Đối tượng khảo sát cho 
nghiên cứu định tính là các chuyên gia trong lĩnh vực lao động 
ở Việt Nam. Các tác giả tiến hành phỏng vấn sâu 10 chuyên gia 
nhằm bổ sung và điều chỉnh các thang đo cho dễ hiểu và phù hợp 
với khách thể nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu định tính giúp hình 
thành bảng câu hỏi định lượng gồm 22 quan sát, trong đó có 5 biến 
độc lập là CP, CS, TN, AL, KH&CN, 1 biến phụ thuộc là NSLĐ. 

Từ kết quả phỏng vấn chuyên gia, các biến quan sát được xây 
dựng trên thang đo Likert 5 điểm (từ 1 - hoàn toàn không đồng ý 
đến 5 - hoàn toàn đồng ý) phản ánh các khái niệm nghiên cứu hoàn 
chỉnh. Theo J.F. Hair và cs (1998) [29], quy tắc thông thường kích 
thước mẫu phải lớn hơn hoặc bằng 100, mẫu nhỏ nhất phải có tỷ 
lệ mong muốn và n=5×k, trong đó k là số lượng các biến quan sát 
tương đương với số lượng câu hỏi nghiên cứu. Nghiên cứu này có 
22 quan sát, do đó cỡ mẫu tối thiểu là 22×5=110. Nhằm đảm bảo 
tính đại diện cho nghiên cứu, các tác giả cố gắng thu thập một số 
lượng lớn nhất phiếu khảo sát trong khả năng có thể. Dưới sự hỗ trợ 
của Công đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam và Viện Công nhân - Công đoàn, phiếu điều tra được gửi tới 
52 DNDM ở Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, 
Bắc Ninh, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 
trong khoảng thời gian từ ngày 15/11/2022 đến ngày 10/1/2023. Kết 
quả thu được 182 phiếu trả lời từ NLĐ. Sau khi sàng lọc các phiếu 
trả lời còn lại 165 phiếu hợp lệ (đạt 90,7%). Dữ liệu điều tra được 
phân tích bằng phần mềm SPSS 26 để phân tích thống kê mô tả, 
phân tích độ tin cậy của thang đo Cronbach's alpha, phân tích EFA, 
phân tích hồi quy để ước lượng tác động của các yếu tố đến NSLĐ 
tại các DNDM ở Việt Nam.

Kết quả mẫu điều tra cho thấy, doanh nghiệp điều tra có quy 
mô lớn chiếm 24,4% và doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ 
chiếm 75,6%. Kết quả điều tra hoàn toàn phù hợp với tình hình 
thực tế về quy mô hiện nay của các DNDM ở Việt Nam. Phần lớn 

doanh nghiệp điều tra là doanh nghiệp trong nước (chiếm 85,8%), 
trong đó chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp cổ phần 
hóa từ doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 
chiếm 14,2%. 

Về cơ cấu NLĐ theo giới tính, có 101 NLĐ là nữ tham gia 
khảo sát (chiếm 61,2%), trong khi số lượng và tỷ lệ tương ứng của 
NLĐ nam là 64 (38,8%). Tỷ lệ giới tính như vậy là hoàn toàn dễ 
hiểu vì đặc tính nghề nghiệp cần sự tỉ mỉ, khéo léo, kiên trì nên 
phần lớn lực lượng lao động trong doanh nghiệp là nữ. Mặt khác, 
số NLĐ trong độ tuổi dưới 25 chiếm đa số (45,5%), nhóm 25-35 
tuổi chiếm 44,8%. Ở độ tuổi này, NLĐ thường đã lập gia đình và 
có con, họ sẽ có xu hướng đi làm để tăng thêm thu nhập cho bản 
thân và gia đình.

Về trình độ học vấn NLĐ, tỷ lệ tốt nghiệp THPT là lớn nhất 
(chiếm 42,42%), tiếp đến là tỷ lệ tốt nghiệp cao đẳng, nghề 
(32,12%), đại học (18,79%) và cao học là 4,85%. Số còn lại không 
thuộc các nhóm trên chiếm 1,82%.

Về thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tỷ lệ NLĐ có thâm niên 
làm việc trên 6 năm là thấp nhất (4,85%). Tỷ lệ NLĐ có thâm niên 
làm việc thuộc đối tượng khảo sát chủ yếu rơi vào dưới 2 năm là 
43,64%, tiếp đến là 2-4 năm chiếm 34,55% và cuối cùng là NLĐ 
có thâm niên 4-6 năm chiếm 16,96%.

4. Kết quả 

4.1. Kiểm định thang đo và phân tích EFA

Từ kết quả phân tích thang đo cho thấy, 2 thang đo của biến 
TN có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3, hệ số Cronbach’s 
alpha nhỏ hơn 0,6, thang đo chưa đủ độ tin cậy nên loại bỏ biến 
TN khỏi mô hình nghiên cứu. Như vậy qua phân tích, các thang đo 
CP, CS, AL, KH&CN, NSLĐ thỏa mãn yêu cầu để phân tích nhân 
tố EFA (bảng 2).
Bảng 2. Hệ số Cronbach’s alpha của các thang đo.

TT Yếu tố Số biến quan 
sát còn lại

Cronbach’s alpha 
(lần cuối)

Hệ số tương quan biến tổng 
(giá trị nhỏ nhất - lớn nhất)

Số biến 
bị loại

1 CP 4 0,738 0,401, 0,642 0

2 CS 3 0,746 0,514, 0,643 0

3 AL 5 0,903 0,706, 0,794 0

4 KH&CN 3 0,646 0,406, 0,541 0

5 NSLĐ 4 0,692 0,460, 0,540 0

Nguồn: Tổng hợp kết quả phân tích từ SPSS 26.

4.2. Phân tích EFA

4.2.1. Phân tích EFA cho biến độc lập

Hệ số KMO=0,779>0,5, mức ý nghĩa Sig.=0,000<0,05 
cho thấy dữ liệu phù hợp phân tích nhân tố EFA, mức ý nghĩa 
Sig.<0,05 nên có thể nhận định rằng các biến quan sát có tương 
quan với nhau (bảng 3).
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Bảng 3. Kiểm định KMO và Bartlett.

Hệ số KMO ,779

Kiểm định Bartlett

Giá trị chi bình phương xấp xỉ 1181,887

 df 105

Sig. ,000

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS 26.

Kết quả phân tích cho thấy, 4 nhân tố được trích ra từ mô hình 
không có sự thay đổi giữa vị trí các biến quan sát nên tên của 4 nhân 
tố ban đầu được giữ nguyên. Hệ số tải các nhân tố đều lớn hơn 0,6 
- được xem là có ý nghĩa thực tiễn. Như vậy, sau khi kiểm tra độ 
tin cậy thang đo Cronbach’s alpha và phân tích EFA, các biến quan 
sát còn lại là: chi phí lao động (CP): CP1, CP2, CP3, CP4; CSNL 
(CS): CS1, CS2, CS3; áp lực trong công việc (AL): AL1, AL2, 
AL3, AL4, AL5; KH&CN: KH&CN1, KH&CN2, KH&CN3. Do 
không có sự thay đổi tên các nhân tố nên các giả thuyết đề nghị 
kiểm định phần trước vẫn được giữ nguyên để kiểm tra ở những 
phần tiếp theo.

4.2.2. Phân tích EFA cho biến phụ thuộc

Tập hợp biến {NSLĐ1, NSLĐ2, NSLĐ3, NSLĐ4} đo lường 
NSLĐ chung. Sau khi tiến phân tích nhân tố EFA cho biến NSLĐ, 
hệ số KMO=0,745>0,5, mức ý nghĩa Sig.=0,000<0,05. Hơn nữa, 
tập hợp biến này cho thấy mức độ giải thích 53,941% sự biến thiên 
của dữ liệu với Eigenvalues đạt 2,158 và được rút gọn thành một 
biến nhân tố duy nhất (NSLĐ).

4.3. Phân tích hồi quy

Để kiểm định sự phù hợp giữa các thành phần: CP, CS, AL, 
KH&CN và NSLĐ, các tác giả sử dụng hàm hồi quy tuyến tính 
đa biến với phương pháp đưa vào một lượt (Enter). Như vậy, các 
thành phần CP, CS, AL, KH&CN là biến độc lập và NSLĐ là biến 
phụ thuộc, kết quả được thể hiện ở bảng 4. 
Bảng 4. Hệ số R bình phương của mô hình.

Tóm tắt mô hình

Mô hình R R2 R2 hiệu chỉnh Sai số chuẩn của ước lượng Giá trị Durbin - Watson

1 ,942 ,887 ,884 ,16176 1,730

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS 26.

Theo bảng 4, giá trị R2 hiệu chỉnh bằng 0,884. Kết quả này cho 
thấy, các biến độc lập được đưa vào chạy hồi quy có ảnh hưởng 
88,4% sự thay đổi của biến phụ thuộc, còn lại 11,6% là do các yếu 
tố bên ngoài mô hình và sai số ngẫu nhiên. Hệ số của Durbin - 
Watson bằng 1,730 (nằm trong khoảng 1,5-2,5) nên không xảy ra 
hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất.
Bảng 5. Kiểm định sự phù hợp của mô hình.

ANOVA

Mô hình Tổng các 
bình phương df Trung bình 

bình phương f Sig.

1 Hồi quy 32,755 4 8,189 312,963 ,00b

Phần dư 4,186 160 ,026

Tổng 36,942 164

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS 26.

Kết quả ở bảng 5 cho thấy, mức ý nghĩa Sig.=0,00<0,05 chứng 
minh cho sự phù hợp của mô hình với tập dữ liệu thực tế và các 
biến đưa vào đều có ý nghĩa thống kê.
Bảng 6. Mối quan hệ giữa CP, CS, KH&CN, AL với NSLĐ.

Hệ số hồi quy

Mô hình

Hệ số hồi quy
chưa chuẩn hóa

Hệ số hồi quy 
chuẩn hóa

t Sig.
Thống kê đa cộng tuyến

B Sai số 
chuẩn Beta Độ chấp 

nhận
Hệ số phóng đại 
phương sai VIF

Hằng số ,360 ,147 2,450 ,015

CP ,894 ,027 ,973 33,273 ,000 ,829 1,207

CS ,075 ,028 ,079 2,711 ,007 ,828 1,207

KH&CN ,049 ,024 ,060 2,036 ,043 ,815 1,227

AL -,067 ,018 -,109 -3,768 ,000 ,851 1,176

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS 26.

Như vậy, 4 thành phần nêu trên đều có ảnh hưởng đáng kể 
đến NSLĐ (bảng 6). 5 giả thuyết đưa ra trong mô hình nghiên cứu 
chính thức chấp nhận được 4 giả thuyết. Hệ số phóng đại phương 
sai VIF của các biến độc lập đều nhỏ hơn 2, do vậy không có hiện 
tượng đa cộng tuyến xuất hiện. Từ kết quả bảng 6, các hệ số hồi 
quy của các biến độc lập có giá trị âm và dương thể hiện tác động 
cùng chiều và ngược chiều tới biến phụ thuộc. Dựa vào độ lớn của 
hệ số hồi quy chuẩn hóa Beta, thứ tự mức độ tác động từ mạnh nhất 
tới yếu nhất của các biến độc lập tới biến phụ thuộc là: CP (0,973) > 
AL (0,109) > CS (0,079) > KH&CN (0,060). Tương ứng, biến chi 
phí lao động, CSNL trong doanh nghiệp, KH&CN có tác động cùng 
chiều tới NSLĐ tại doanh nghiệp. Trong đó, ảnh hưởng mạnh nhất 
là biến chi phí lao động và ảnh hưởng yếu nhất là KH&CN. Biến áp 
lực trong công việc có tác động ngược chiều tới NSLĐ tại doanh 
nghiệp. Từ bảng 6, ta có hàm hồi quy với hệ số hồi quy chuẩn hóa 
được viết dưới dạng sau:

NSLĐ = 0,973CP + 0,079CS + 0,06KH&CN - 0,109AL

Hệ số hồi quy mang dấu dương thể hiện các yếu tố trong mô 
hình hồi quy trên tỷ lệ thuận chiều đến NSLĐ. Hệ số hồi quy mang 
dấu âm thể hiện yếu tố trong mô hình hồi quy tỷ lệ ngược chiều đến 
NSLĐ. Như vậy, nếu các DNDM quan tâm và tăng chi phí lao động, 
cải thiện nội dung CSNL hay đầu tư vào máy móc, công nghệ một 
đơn vị thì năng suất của NLĐ sẽ tăng lên bằng tổng của các hệ số hồi 
quy chuẩn hóa tương ứng. Ngược lại, khi tăng áp lực thực hiện công 
việc lên NLĐ sẽ làm giảm NSLĐ xuống 0,109 đơn vị.

 5. Bàn luận 

Có 5 giả thuyết ban đầu đưa ra thì có 4 giả thuyết (H1, H2, H3, 
H5) được chấp nhận và 1 giả thuyết (H4) bị bác bỏ. 

Kết quả nghiên cứu này giống với các nghiên cứu trước đây. 
Trong đó, chi phí lao động có tác động tích cực và mạnh nhất đến 
đến NSLĐ tại doanh nghiệp, giống với kết quả nghiên cứu của A. 
Heshmati và cs (2018) [6], N.T. Hoai (2015) [10]. Hiện nay tiền 
lương đại đa số của NLĐ trong các doanh nghiệp may còn thấp 
[1]. Theo Better Work Viet Nam (2020) [30], có 14% doanh nghiệp 
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may vi phạm về bảng lương. Đáng chú ý là vẫn còn doanh nghiệp 
vi phạm chi trả về tiền lương tối thiểu cho NLĐ hay vi phạm quy 
định về trợ cấp. Thu nhập thấp khiến NLĐ phải chật vật để lo cuộc 
sống của bản thân và gia đình trong bối cảnh tiền lương không đủ 
sống. Vì vậy, việc doanh nghiệp quan tâm, có các chế độ tăng lương 
và đa dạng các khoản phúc lợi sẽ thúc đẩy NLĐ làm việc nhiệt 
tình hơn, do đó NSLĐ tăng cao hơn. Tiếp đó là CSNL có tác động 
cùng chiều với NSLĐ giống với kết quả nghiên cứu của B. Claudiu 
và cs (2019) [18], P. Boselie và cs (2001) [19]. Nội dung các bản 
thỏa thuận về lao động hiện nay tại các DNDM chưa có nhiều điều 
khoản có lợi cho NLĐ do chưa có thương lượng tập thể thực chất 
và vị thế của NLĐ thường yếu hơn so với chủ doanh nghiệp [1]. 
Khi có những chính sách chăm lo về đời sống vật chật và tinh thần 
thì NLĐ sẽ yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp qua đó tăng 
NSLĐ. Nghiên cứu bác bỏ giả thuyết cho rằng thâm niên làm việc 
ảnh hưởng đến NSLĐ, kết quả này khác so với một vài nghiên cứu 
trước đây [17, 20, 21] khi cho rằng thâm niên có tác động tích cực 
và đáng kể đối với NSLĐ. Thực tế cho thấy, phần lớn lao động trong 
DNDM có tuổi đời trẻ, trình độ học vấn còn thấp. Tính chất công 
việc được chuyên môn hóa lặp đi lặp lại trong các dây chuyền may 
không đòi hỏi NLĐ có trình độ văn hóa cao, thông thường chỉ cần 
lao động tốt nghiệp phổ thông, đã trải qua khóa đào tạo nghề trong 
thời gian ngắn là có thể làm việc ngay [1], nên thâm niên làm việc 
không ảnh hưởng đến NSLĐ tại các doanh nghiệp này. Áp lực trong 
công việc có tác động ngược chiều đến năng suất của NLĐ như kết 
quả nghiên cứu của P.A. Hancock và cs (2001) [22], G. Halkos và 
cs (2010) [23] là căng thẳng tăng lên dẫn đến giảm năng suất và tăng 
sự hài lòng dẫn đến tăng NSLĐ. Tình trạng vi phạm về thời giờ làm 
việc vẫn còn khá phổ biến (chiếm 76%) tại các DNDM [30]. Một số 
DNDM có vốn đầu tư nước ngoài do bất đồng văn hóa và ngôn ngữ 
giữa cán bộ quản lý và NLĐ nên cũng không thể tránh khỏi xung 
đột [1] làm cho môi trường làm việc áp lực, ảnh hưởng không nhỏ 
đến năng suất của NLĐ. Cuối cùng, việc áp dụng KH&CN vào sản 
xuất có thể làm tăng NSLĐ [14, 15]. Theo báo cáo của Viện Nghiên 
cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương thì việc sử dụng thiết bị 
công nghệ trong sản xuất của các DNDM còn hạn chế và lạc hậu so 
với các nước khác (20% sử dụng thiết bị công nghệ có trình độ cao 
như sử dụng phần mềm trong thiết kế sản phẩm, quản lý sản xuất, 
70% thiết bị có công nghệ trung bình, 10% là công nghệ thấp) [31] 
khiến cho NSLĐ tại các DNDM ở Việt Nam còn thấp so với các 
nước trong khu vực và trên thế giới.
6. Kết luận và đề xuất một số giải pháp

6.1. Kết luận
Nghiên cứu đã phân tích tác động của các yếu tố đến NSLĐ tại 

các DNDM ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, chi phí lao động, CSNL, 
KH&CN và áp lực trong công việc có tác động đến NSLĐ tại các 
DNDM ở Việt Nam. Đây là nền tảng giúp các doanh nghiệp nói 
chung và các DNDM ở Việt Nam nói riêng đưa ra các biện pháp 
nhằm thúc đẩy và nâng cao NSLĐ. Xét về thực tiễn, NSLĐ là vấn 
đề có phạm vi rộng và phức tạp. Mặc dù các tác giả đã nỗ lực trong 
quá trình nghiên cứu, tuy nhiên nghiên cứu mới chỉ phát hiện 4 yếu 
tố ảnh hưởng đến NSLĐ tại các DNDM ở Việt Nam. Do vậy, hướng 
nghiên cứu tiếp theo là mở rộng phạm vi nghiên cứu về mặt nội 

dung để tìm hiểu thêm các yếu tố khác ảnh hưởng đến NSLĐ và mở 
rộng phạm vi nghiên cứu về mặt không gian khi tiến hành điều tra 
để bao phủ rộng hơn các DNDM trong cả nước. Nhóm nghiên cứu 
cũng kỳ vọng nghiên cứu về NSLĐ tại các loại hình doanh nghiệp ở 
các ngành nghề thuộc lĩnh vực sản xuất khác như điện tử, da giày…

6.2. Đề xuất một số giải pháp
Kết quả nghiên cứu cho thấy, để nâng cao NSLĐ thì các DNDM 

tại Việt Nam cần quan tâm đến các chế độ phúc lợi cho NLĐ như 
chính sách lương, thưởng thì sẽ tạo động lực tốt cho NLĐ, qua đó 
tăng NSLĐ và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, 
doanh nghiệp cũng cần thúc đẩy việc áp dụng KH&CN vào sản xuất 
như trang thiết bị, máy móc hiện đại góp phần giảm thời gian tạo 
ra sản phẩm để tăng NSLĐ. Bên cạnh đó, ngoài việc tạo động lực 
làm việc thông qua các khoản đãi ngộ tài chính thì cũng cần quan 
tâm đến các hoạt động đãi ngộ phi tài chính nhằm giảm áp lực trong 
công việc, giúp NLĐ có tinh thần thoải mái, qua đó kết quả làm việc 
tốt hơn và tăng NSLĐ. Các tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm 
nâng cao NSLĐ đối với các DNDM ở Việt Nam, cụ thể như sau:

Một là, cải cách toàn diện công tác trả lương và các khoản thu 
nhập ngoài lương. Để chính sách trả lương, thưởng phải hướng đến 
mục tiêu công bằng và cạnh tranh, đồng thời, để chính sách lương 
thực sự là công cụ quản trị hữu hiệu và đòn bẩy kích thích NSLĐ, 
các DNDM cần phải: i) Xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ lương 
phải đảm bảo bám sát với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, 
mặt bằng chung và quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần đảm 
bảo việc chi trả mức lương không được thấp hơn mức lương tối 
thiểu đã được quy định tại Điều 91, Bộ Luật lao động 2019 để NLĐ 
có thể chi trả các nhu cầu cơ bản của họ. Người sử dụng lao động 
trả lương cho NLĐ căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, NSLĐ và 
chất lượng sản phẩm. Trong trường hợp NLĐ làm thêm giờ, người 
sử dụng lao động cần thực hiện việc trả lương đúng theo quy định 
của pháp luật; ii) Thực hiện đúng việc chi trả phụ cấp, trợ cấp và 
các khoản hỗ trợ tài chính liên quan đến công việc để tạo động lực 
cho NLĐ từ đó kích thích tăng NSLĐ; iii) Quan tâm đến các chế độ 
phúc lợi cho NLĐ để các công nhân ngành dệt may có điều kiện cải 
thiện cuộc sống của bản thân và gia đình, thu nhập đủ trang trải chi 
phí sinh hoạt và có tĩnh lũy.

Hai là, hoàn thiện các CSNL trong doanh nghiệp. Các DNDM 
cần phải xem xét lại toàn bộ các CSNL để đảm bảo những chính sách 
này phù hợp với điều kiện thực tế và mong muốn của NLĐ. Các 
chính sách mới khi xây dựng không chỉ dựa trên lợi ích của doanh 
nghiệp mà còn phải đảm bảo lợi ích của NLĐ như: chính sách hỗ trợ, 
tạo điều kiện cho NLĐ trong trường hợp NLĐ gặp khó khăn, lao 
động có con nhỏ, lao động di cư; đảm bảo tuân thủ quy định pháp 
luật và các điều khoản trong thỏa thuận ký kết giữa các bên; cần có 
các chính sách đào tạo, phát triển, tạo cơ hội và điều kiện cho NLĐ 
được nâng cao kiến thức, phát triển bản thân, đồng thời đóng góp 
cho sự phát triển của doanh nghiệp và cộng đồng. Để làm được điều 
đó cần có sự tham gia tích cực của tổ chức công đoàn, đại diện cho 
tập thể NLĐ nói lên tiếng nói, quan điểm, nguyện vọng của NLĐ để 
họ có thể “ngang bằng vị thế” đối thoại, thương lượng với người sử 
dụng lao động nhằm hình thành nên những bản thỏa thuận tập thể, 
những CSNL mang lại nhiều lợi ích cho NLĐ.
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Ba là, giảm thiểu áp lực công việc. Căng thẳng tại nơi làm việc 
là một trong những vấn đề thường xuyên gặp phải của NLĐ. Vì thế, 
các DNDM cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong 
vấn đề này, cụ thể: i) Doanh nghiệp cần tạo ra một môi trường làm 
việc lành mạnh cho NLĐ, đó là môi trường mà trong đó nhân viên 
đã thực hiện ưu tiên việc nâng cao sức khỏe, an toàn lao động và là 
một phần của công việc hàng ngày của họ. Cần quan tâm trang bị 
các thiết bị bảo hộ lao động, tập huấn công tác đảm bảo an toàn lao 
động để NLĐ yên tâm làm việc; ii) Đảm bảo công việc phù hợp so 
với khả năng và năng lực của NLĐ; phù hợp với khả năng kiểm soát 
công việc cũng như những hỗ trợ mà họ nhận được. Khi những yêu 
cầu công việc, áp lực lao động đó phù hợp với khả năng của NLĐ, 
áp lực đó sẽ tác động tích cực đến hiệu quả làm việc và NSLĐ; iii) 
Quan tâm tới NLĐ, hiểu rõ các vướng mắc họ gặp phải; hỗ trợ để 
giúp NLĐ sớm vượt qua khó khăn; biết cách lắng nghe nhân viên, 
làm cho tiếng nói của NLĐ có giá trị và đóng góp theo bất kỳ cách 
nào để đảm bảo NLĐ luôn được tôn trọng; việc lắng nghe còn mang 
lại cảm giác an toàn, tạo sự an tâm cho NLĐ; iv) Người sử dụng lao 
động có thể cân nhắc các vấn đề liên quan đến giảm giờ làm việc, 
các quy định về tăng ca, tổ chức các kỳ nghỉ cho NLĐ, quan tâm, 
chăm lo đời sống tinh thần của NLĐ.

Bốn là, đổi mới thiết bị và quy trình công nghệ. Các DNDM là 
những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất vì thế công tác đổi mới, 
thiết kế, sáng tạo các ứng dụng công nghệ vào quá trình sản xuất là 
yêu cầu tất yếu đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng 
công nghiệp 4.0. Đây được coi là một nội dung quan trọng đối với 
việc nâng cao NSLĐ trong doanh nghiệp. Việc đầu tư đổi mới thiết 
bị cần quan tâm đến hoạt động chuyển giao công nghệ từ các nước 
phát triển và tăng cường các hoạt động nghiên cứu và phát triển. 
Việc chuyển giao cộng nghệ có thể được thực hiện thông qua các 
hoạt động nhập khẩu công nghệ, mua sắm máy móc thiết bị mới.
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